
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Xóm Rụt, Xã Tân Vinh, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

03/07/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TOP GREEN HÒA BÌNH

5400546804

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

2. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

3. Trồng cây lâu năm khác 0129

4. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

5. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

6. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

7. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

8. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất các loại đất màu

3290

9. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

10. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

11. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

12. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

13. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

14. Xây dựng công trình công ích khác 4229

15. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

16. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống tưới tiêu cho trang trại, nhà vườn

4329

17. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TOP GREEN HÒA BÌNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOA BINH TOP GREEN JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: TOP GREEN.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0972214555
Email: topgreenhoabinh@gmail.com

Fax:
Website:
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18. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp
- Bán buôn bàn, ghế đá granitô

4669

19. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

20. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

21. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Mua bán nông, lâm sản nguyên liệu

4620

22. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
Chi tiết: Mua bán máy nông cơ

4653

23. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán thiết bị máy lâm nghiệp

4659

24. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi 
cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

25. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Dịch vụ vận chuyển hành khách bằng phương tiện ô 
tô

4932

26. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hoá bằng phương tiện ô tô

4933

27. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

29. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

30. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

31. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Dịch vụ tư vấn về nông nghiệp;
- Dịch vụ hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt; 
- Dịch vụ phát triển và ứng dụng khoa học nông nghiệp và 
cuộc sống;

7490

32. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ben, cần cẩu, xe cuốc, xe lu, xe ủi, xe ô 
tô, xe máy và các phương tiện vận tải khác

7710

33. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730
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9.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 900.000

34. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
Chi tiết: 
- Trồng cây, chăm sóc và duy trì công viên, vườn hoa và các 
khu công cộng khác.
- Trồng cây, chăm sóc và duy trì: Công viên và vườn cho; Nhà 
riêng và công cộng; Công trình công cộng hoặc bán công cộng 
(trường học, bệnh viện, cơ quan hành chính, nhà thờ…); Khu 
đất đô thị (công viên, khu vực cây xanh, nghĩa trang…); Cây 
trên trục cao tốc (đường bộ, đường tàu hỏa, xe điện, cảng); Tòa 
nhà công nghiệp và thương mại.
- Trồng cây xanh cho: Các tòa nhà (vườn trên nóc, vườn ở mặt 
trước, vườn trong nhà); Sân thể thao, sân chơi và công viên 
giải trí khác (sân thể thao, sân chơi, bãi cỏ phơi nắng, sân 
golf); Nước theo luồng và nước tĩnh (bồn, vùng nước đối lưu, 
ao, bể bơi, mương, sông, suối, hệ thống cây xanh trên vùng 
nước thải); Trồng cây để chống lại tiếng ồn, gió, sự ăn mòn, 
chói sáng.
- Làm đất tạo điều kiện thuận lợi cho nông nghiệp và sinh thái 
học.
- Thiết kế và thi công cảnh quan, sân vườn
- Tư vấn thiết kế, khảo sát lập dự toán và giám sát thi công các 
công việc thuộc lĩnh vực công viên, cây xanh (trừ tư vấn thiết 
kế, khảo sát, lập dự toán và giám sát công trình xây dựng)
- Thiết kế và dịch vụ xây dựng phụ

8130(Chính)

35. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu hạt giống, cây hoa ươm, hoa, cây 
cảnh, thực vật, cây bụi, nông lâm sản nguyên liệu, máy nông 
ngư cơ, thiết bị máy lâm nghiệp

8299

36. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, hướng dẫn quy 
trình kỹ thuật chăm sóc bảo dưỡng hệ thống công viên, cây 
xanh.

8559

37. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHAN HÀ 
NINH

tổ 25, Phường 
Lĩnh Nam, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

360.000 3.600.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 360.000 3.600.000.000 40,000

0270770005
84

2 BÙI THẾ ANH Ngách 420/29 
đường Khương 
Đình, Phường Hạ 
Đình, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

180.000 1.800.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 180.000 1.800.000.000 20,000

0360850002
82
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3 VŨ TUẤN 
TRƯỜNG

33 Ngõ An Trạch 
2, Phường Quốc 
Tử Giám, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

180.000 1.800.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 180.000 1.800.000.000 20,000

0360850003
50

4 NGUYỄN 
QUÁN DŨNG

P2103, Ct5a, Xã 
Tân Triều, Huyện 
Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

180.000 1.800.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 180.000 1.800.000.000 20,000

0380840034
52

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hòa Bình

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038087009393
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 1916C Ct2 Kim Văn-Kim lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 1916C Ct2 Kim Văn-Kim lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   KHƯƠNG VĂN BIÊN Nam

20/09/1987 Kinh Việt Nam

04/11/2021 Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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